
BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬi

(*) Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên

(**) Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc Khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục

(từ ngày 10.11.2018_ ĐVT: %/năm)

ÁP DỤNG CHO khách hàng cá nhân

Chính sách ưu đãi lãi suất:
- Đối với Tiết kiệm thông thường, Tiết kiệm Toàn Phát, Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ: Số tiền    ≥ 1 tỷ (đồng)                     : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất

- Đối với tiết kiệm trực tuyến từ 6 tháng trở lên

* 1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ (đồng) : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất 

* Số tiền    ≥ 5 tỷ (đồng)                       :cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất 

Lưu ý: 

- Sau khi áp dụng chinh sách ưu đãi lãi suất, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng không được vượt trần lãi suất NHNN (5.5%) 

- Không áp dụng chinh sách ưu đãi lãi suất đối với mục (*) (**)

I. TIỀN GỬI THANH TOÁN/TÀI KHOẢN THÔNG TIN/GÓI SẢN PHẨM GIÁO DỤC:

II. TIỀN GỬI TIẾT KIỆM:

Số tiền 
Lãi suất 

VND USD 

Số tiền <2,5trđ 0.10 0.00 

2,5trđ< số tiền ≤ 50 trđ 0.20 0.00 

50trđ< số tiền ≤ 200 trđ 0.30 0.00 

200trđ< số tiền ≤ 500 trđ 0.40 0.00 

500trđ≤ số tiền 0.50 0.00 

Kỳ hạn 

Tại quầy Online 

Tiết kiệm thông thường  Tiết kiệm Toàn phát 

Tiết kiệm 
12 tháng 

lãi cuối kỳ  
Tiết kiệm trực 

tuyến 

VND USD VND VND VND 

Đầu kỳ 
Hàng 
tháng 

Hàng 
quý 

Hàng 6 
tháng 

Cuối kỳ Cuối kỳ 
Hàng 
tháng 

Hàng 
quý 

Hàng 6 
tháng 

Cuối 
kỳ 

CuốI kỳ Cuối  kỳ 

KKH 0.10  0.00 0.10  0.10 

01 tuần          1.00          1.00 

02 tuần          1.00          1.00 

03 tuần          1.00          1.00 

1 tháng 5.27        5.30  0.00       5.40 

2 tháng 5.40  5.43      5.45  0.00       5.50 

3 tháng 5.42  5.47      5.50  0.00       5.50 

4 tháng 5.40  5.46      5.50  0.00       5.50 

5 tháng 5.37  5.45      5.50  0.00       5.50 

6 tháng 6.76  6.90  6.93   7.00  0.00   
 

   7.10 

7  tháng 6.72  6.88     7.00  0.00   
 

   7.10 

8 tháng 6.68  6.86      7.00  0.00       7.10 

9 tháng 6.74  6.93  6.97    7.10  0.00       7.20 

10 tháng 6.70  6.91      7.10  0.00       7.20 

11 tháng 6.66  6.89     7.10  0.00       7.20 

12 tháng 6.89 7.16 7.20 7.26  *7.80  0.00      7.40 7.50 

13 tháng     **7.90        

15 tháng 6.77  7.09 7.14   7.40   6.93 6.97  7.10  7.50 

18 tháng 6.70  7.08 7.12 7.18  7.45  7.16 7.20 7.26 7.40  7.55 

21 tháng 6.62  7.06 7.10   7.50       7.60 

24 tháng 6.55  7.05 7.09 7.15  7.55  7.08 7.12 7.18 7.45  7.65 

36 tháng 6.18  6.86 6.90 6.96  7.60  7.05 7.09 7.15 7.55  7.70 



INTEREST RATES

(*) To apply for savings with amount over VND 200 billion

(**)  To apply for savings with amount over VND 500 billion or for automatic rollover savings.

(Valid date from 10 Nov 2018_ Unit: %p.a)
FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS

Amount 
Interest Rates 

VND USD 

Amount <2,5trđ 0.10 0.00 

2,5trđ< Amount ≤ 50 trđ 0.20 0.00 

50trđ< Amount ≤ 200 trđ 0.30 0.00 

200trđ< Amount ≤ 500 trđ 0.40 0.00 

500trđ≤ Amount 0.50 0.00 

I. Current Account:

II. Regular Term – Saving:

Preferential interest rates
- For Regular Term-Saving, Toan Phat Saving, 12 months – Maturity Saving: Amount    ≥ 1B (VND)                 : plus (+) 0.10%p.a to the interest rates

- For E-saving from 6 months upwards:

* 1B (VND) ≤ Amount < 5B (VND) : plus (+) 0.10%p.a to the E-Saving interest rates

* Amount   ≥ 5B (VND)                     : plus (+) 0.20%p.a to the E-Saving interest rates

Note:
- Interest rates must not exceed deposit rate cap for under-6-month savings 

- Not apply to the case (*) (**) 

Tenor 

Over the counter Online 

Regular Term - Saving Toan phat 
Saving 

12 months -  
Maturity  
Saving 

E-Saving 

VND USD VND VND VND 

Prepaid Monthly 3  
months 

6 
months 

Maturity Maturity Monthly 3  
months 

6 
months 

Maturity Maturity Maturity 

Non-term 0.10  0.00 0.10  0.10 

1 week          1.00        
 

 1.00 

2 weeks          1.00        
 

 1.00 

3 weeks          1.00        
 

 1.00 

1 months 5.27        5.30  0.00     
 

 5.40 

2 months 5.40  5.43      5.45  0.00     
 

 5.50 

3  months 5.42  5.47      5.50  0.00     
 

 5.50 

4 months 5.40  5.46      5.50  0.00     
 

 5.50 

5  months 5.37  5.45      5.50  0.00     
 

 5.50 

6 months 6.76  6.90  6.93   7.00  0.00       7.10 

7  months 6.72  6.88     7.00  0.00       7.10 

8 months 6.68  6.86      7.00  0.00     
 

 7.10 

9 months 6.74  6.93  6.97    7.10  0.00     
 

 7.20 

10 months 6.70  6.91      7.10  0.00     
 

 7.20 

11 months 6.66  6.89     7.10  0.00     
 

 7.20 

12 months 6.89 7.16 7.20 7.26  *7.80  0.00     
 

7.40 7.50 

13 months     **7.90        

15 months 6.77  7.09 7.14   7.40   6.93 6.97  7.10  7.50 

18 months 6.70  7.08 7.12 7.18  7.45  7.16 7.20 7.26 7.40 
 7.55 

21 months 6.62  7.06 7.10   7.50       7.60 

24 months 6.55  7.05 7.09 7.15  7.55  7.08 7.12 7.18 7.45  7.65 

36 months 6.18  6.86 6.90 6.96  7.60  7.05 7.09 7.15 7.55  7.70 




